
BẢNG THUYẾT MINH CHI TIẾT KINH PHÍ TIỀN GỬI CỦA 2 XÃ SƠN BA (CŨ) VÀ XÃ SƠN KỲ (CŨ)
(Kèm theo Công văn số    /UBND  ngày   /9/2025 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Kỳ)

Ngày Nội dung Số tiền Tên công ty

I SỐ HIỆU TK: 3723.0.1069315 45.438.000

03-10-2025
Nhận bảo hành CT: công trình Đường điện thắp sáng đường quê:
Tuyến đường QL 24B- Di Hoăng(đoạn từ Cầu nước Tỉa đến nhà
ông Bách, thôn Di Hoăng)

4.500.000 Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Sơn
Ba(Nghiệm thu ngày 30/10/2025  )

23/01/2025 Nhận bảo hành 5% CT Đường giao thông nông thôn, đoạn nhà
ông Oang – Nhà ông Đô 859.000 Công Ty TNHH Xây Lắp Và Thương mại

Thành Phát(Nghiệm thu ngày15/11/2024   )

18/11/2024 Nhận tiền 5% bảo hành công trình: Sữa chữa đường QL24B-
xóm ông Trang(đoạn từ nhà ông Nhin đến nhà ông chí) 4.500.000 Công ty TNHH MTV XL Trung Hiếu(Nghiệm

thu ngày 15/12/2024)

18/12/2024
Nhận tiền bảo hành công trình:  Tuyến dọc đường QL24B đoạn
đường từ nhà bà Đinh Thị Thênh đến ngã ba vào suối Nước
Lem.

3.250.000 Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Sơn
Ba(Nghiệm thu ngày 09/12/2024)

12-06-2024 Nhận tièn 5% bảo hành CT sữa chữa nhà văn hóa Làng Già 4.998.000 Công ty TNHH xây dưng Phước Anh(Nghiệm
thu ngày 09/12/2024)

12-06-2024 Nhận tièn 5% bảo hành CT sữa chữa nhà văn hóa Làng Bung 4.959.000 Công ty TNHH xây dưng Phước Anh(Nghiệm
thu ngày 09/12/2024)

13/12/2024 Nhận 5% bảo hành Ct Sữa chữa QL 24B - Di Hoăng( đoạn từ
nhà ông Thiếu đến nhà bà Sang) 4.500.000 Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Sơn

Ba(Nghiệm thu ngày 06/12/2024)

18/11/2024 Nhận tiền 5% bảo hành công trình: Đường GTNT đường đi
xoms mới 3.140.000 Hợp tác xã Sơn Ba)

BBNT ngày 12/12/2024

18/11/2024 Nhận tiền 5% bảo hành công trình: Đường GTNT đoạn nhà ông
Phôn - nhà ông nẻ 9.024.000 Hợp tác xã Sơn Ba)

BBNTngày 12/12/2024

23/11/2024 Nhận tiền bảo hành công trình: Sữa chữa nhà văn hóa thôn Làng
Rnah 1.198.000 Hợp tác xã Sơn Ba)

BBNT ngày 12/12/2024
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14/10/2024 Nhận tiền 5% bảo hành công trình: Sữa chữa nạo vét kênh
mương Nước lem 4.510.000

Công ty TNHH MTV
 Xây Lắp Trung Hiếu(Nghiệm thu

ngày31/10/2024)

II TK: 3723.0.1069314 176.479.546

Sửa chữa nhà văn hóa thôn Làng Rút (2007) 4.910.000

Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Tà Diêu 31.023.396

Tiền HTSX năm 2017 54.000

Mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững 7.276.000

Thu tiền giữ bảo hành công trình Duy tu, bảo dưỡng NSH Tà
Bấc, xã Sơn Kỳ vốn DTBD CT 135 9.860.000

(7/2025) Giữ bảo hành công trình : Đường BTXM nội đồng từ QL24B
đến bãi suối Bờ Liên, thôn Làng Riềng 21.278.000 Công Ty TNHH XL Điện và XD Quang Huy

11/2025
Giữ 5% giá trị bảo hành CT: Sữa chữa tuyến đường Làng Rê từ
nhà văn hóa Làng Rê đến ngã 3 đi thôn Tà Bấc ( Nguyễn Tấn
Luận) (11/2024)

4.800.000 Nhóm thợ Nguyễn Tấn Luận

11/2025
Giữ 5% giá trị bảo hành CT: Sữa chữa tuyến đường từ điểm
trường Tiểu học Bồ Nung đi nhà ông Đinh Văn Eo ( Nguyễn
Tấn Luận) (11/2024)

4.800.000 Nhóm thợ Nguyễn Tấn Luận

12/2025 Chuyển giữ  5% giá trị bảo hành CT: Sửa chữa kênh mương Bờ
Liên đoạn thôn Làng Rút 7.403.000  Công ty TNHH Hoàng Anh

8/2025 Chuyển giữ  5% giá trị bảo hành CT: Trường Tiểu học Sơn Kỳ 15.475.000 Công ty TNHH MTV TVXD Minh Lộc Phát

2/2026
Chuyển bảo hành công trình: Công trình: Đường điện thắp sáng
đường quê Từ Nhà ông Trần Anh Ngọc thôn Làng Rút đến cầu
bản thôn Làng Rê

3.150.000 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ TH
Thiên Sơn

2/2026
Chuyển bảo hành công trình: Đường điện thắp sáng đường quê
thôn Làng Rút, Tuyến: Từ Nhà bà Đinh Thi Huy đường QL 24B
thôn Làng Rút đến cầu đoạn giáp thôn Làng Rê

2.800.000 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ TH
Thiên Sơn
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4/2026
Giữ 5% BH công trình: sữa chữa đường từ nhà ông Võ Ngọc
Tuận đi trường THCS-THPT Phạm Kiệt ( công ty TNHH MTV
Hà Thủy, HĐ số 01/2025/HĐXDngày 3/4/2025)

2.655.000 công ty TNHH MTV Hà Thủy, HĐ số
01/2025/HĐXD ngày 3/4/2025)

4/2026 Giữ 5% BH công trình: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Cà
Nhoạt- Làng Rê (đoạn nhà ông Đinh Ka Méo đi xóm Làng Rê). 9.895.000  ( công ty TNHH XL điện và XD Quang Huy,

HĐ số 15/2025/HĐXD ngày 14/4/2025)

4/2026 Giữ 5% BH công trình: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường từ
Quốc lộ 24B đi nhà bà Sử (Thôn Làng Rút). 8.276.000 ( công ty TNHH MTV Hà Thủy, HĐ số

02/2025/HĐXDngày 14/4/2025)

4/2026 Giữ 5% BH công trình: Đường BTXM và hệ thống cống tròn qu
suối Nước Trui, thôn Làng Riềng 13.041.000 (Công ty TNHH XL điện và XD  HĐ số

16/2025/HĐ-XD 17/4/2025)

Lãi ngân hàng 826.150

5/2026
Giữ 5% bảo hành công trình: Trường tiểu học Sơn Kỳ ( CÔNG
TY TNHH XLĐ & XD QUANG HUY , HĐ số 18/2025/HĐ-
TCXD ngày 09/05/2025)

13.354.000
( CÔNG TY TNHH XLĐ & XD QUANG
HUY , HĐ số 18/2025/HĐ-TCXD ngày

09/05/2025)

8/2026 Giữ 5% bảo hành công trình: Trường tiểu học Sơn Kỳ ( Công ty
cổ phần IHI , HĐ số 01/2024/HĐTC ngày 01/08/2024) 15.603.000  ( Công ty cổ phần IHI , HĐ số 01/2024/HĐTC

ngày 01/08/2024)

TỔNG CỘNG 221.917.546
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ĐVT: đồng

Ghi chú

UBND XÃ SƠN BA

BẢNG THUYẾT MINH CHI TIẾT KINH PHÍ TIỀN GỬI CỦA 2 XÃ SƠN BA (CŨ) VÀ XÃ SƠN KỲ (CŨ)
(Kèm theo Công văn số    /UBND  ngày   /9/2025 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Kỳ)
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UBND XÃ SƠN KỲ
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